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NGHỊ QUYẾT  
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 Huyện Phù Yên 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN 
KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ  Điều 11 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Thực hiện quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2012;
Xét Tờ trình số 785/TTr UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện Phù Yên về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận, biểu quyết của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện Phù Yên khoá XIX,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 huyện Phù Yên, với nội dung sau: 

A. TỔNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 
	I
	Tổng thu Ngân sách nhà nước năm 2012
	442.910
	triệu đồng

	
	Bao gồm:
	
	

	1
	Thu trợ cấp cân đối ngân sách tỉnh
	384.793
	triệu đồng

	1.1
	Thu trợ cấp cân đối thường xuyên
	332.973
	triệu đồng

	1.2
	Thu trợ cấp cân đối CTMT - NS TW 
	49.669
	triệu đồng

	1.3
	Thu hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khác NS tỉnh
	2.151
	triệu đồng

	2
	Thu Ngân sách trên địa bàn 
	58.117
	triệu đồng

	2.1
	Thu Quốc doanh 
	157
	triệu đồng

	2.2
	Thuế công thương nghiệp ngoài Quốc doanh
	24.150
	triệu đồng

	2.3
	Thu phí, lệ phí
	800
	triệu đồng

	2.4
	Thu phí trước bạ
	3.150
	triệu đồng

	2.5
	Thu cấp quyền sử dụng đất
	25.000
	triệu đồng

	2.6
	Thuế thu nhập cá nhân
	740
	triệu đồng

	2.7
	Thu tiền thuê đất
	420
	triệu đồng

	2.8
	Thu khác ngân sách
	3.700
	triệu đồng

	II
	Tổng chi NS địa phương năm 2012
	442.910
	triệu đồng

	
	Bao gồm:
	
	

	1
	Chi đầu tư XDCB  - CTMT
	81.970
	triệu đồng

	1.1
	Chi đầu tư XDCB
	30.150
	triệu đồng

	1.2
	Chi chương trình mục tiêu TW
	49.669
	triệu đồng

	1.3
	Chi  chương trình MT địa phương
	2.151
	triệu đồng

	2
	Chi thường xuyên
	357.323
	triệu đồng

	2.1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	14.965
	triệu đồng

	2.2
	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào Tạo
	220.180
	triệu đồng

	2.3
	Chi Sự nghiệp Y tế - Phòng chống dịch 
	17.725
	triệu đồng

	2.4
	Chi sự nghiệp Văn hoá - Thể Thao
	1.650
	triệu đồng

	2.5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh truyền hình
	1.450
	triệu đồng

	2.6
	Chi đảm bảo xã hội 
	19.978
	triệu đồng

	2.7
	Chi quản lý hành chính 
	67.360
	triệu đồng

	
	- Chi Ban Chỉ đạo 03
	140
	triệu đồng

	
	- Chi Huyện uỷ
	4.785
	triệu đồng

	
	- Chi quản lý nhà nước cấp huyện 
	8.135
	triệu đồng

	
	- Chi  Kinh phí sinh hoạt phí HĐND
	160
	triệu đồng

	
	- Chi Kinh phí hoạt động HĐND
	350
	triệu đồng

	
	- Chi khối dân
	2.785
	triệu đồng

	
	- Chi thường xuyên ngân sách cấp xã
	51.005
	triệu đồng

	2.8
	Chi Trung tâm chính trị 
	1.200
	triệu đồng

	2.9
	Chi An ninh quốc phòng
	5.065
	triệu đồng

	2.10
	Chi khác ngân sách
	750
	triệu đồng

	2.11
	Dự phòng ngân sách huyện
	5.700
	triệu đồng

	2.12
	Dự phòng ngân sách xã
	1.300
	triệu đồng

	3
	Nguồn tăng thu ngân sách 
	3.617
	triệu đồng


(có Phụ lục chi tiết kèm theo)
B. GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 

1.  Thu ngân sách
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc điều hành nhiệm vụ thu ngân sách theo tiến độ như dự toán, đảm bảo sát đúng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh trong năm vào ngân sách Nhà  nước.
- Tập trung giải pháp chống thất thu ngân sách, đặc biệt là thu nợ đọng tại các doanh nghiệp, rà soát lại tiền thuê đất của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn thu từ kinh doanh công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh, tăng cường phân cấp quản lý thu, uỷ nhiệm thu cho UBND các xã, thị trấn nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo tính chủ động, tích cực của cấp chính quyền cơ sở trong quản lý các khoản thu phát sinh trên địa bàn. 

- Quản lý và khai thác các nguồn thu từ đất, đẩy mạnh công tác quy hoạch, công khai quy hoạch, quản lý sau quy hoạch sử dụng đất theo tinh thần Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 12-NQ/TƯ ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tổ chức tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nhằm tăng nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất, thuê đất.
- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao sự hiểu biết và tự giác kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kê khai không đúng, không đủ để gây thất thoát thuế đối với nhà nước.

- Tăng cường sự giám sát của nhân dân về sử dụng các khoản thu phí, đóng góp của nhân dân.

2. Chi ngân sách

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý sử dụng kiểm soát chi và quyết toán ngân sách, kiểm toán ngân sách đảm bảo nguyên tắc dân chủ công khai minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị dự toán thực hiện quyền quyết định chi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định chi ngân sách của mình quản lý.
- Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, thực hiện công khai tình hình quản lý sử dụng ngân sách của các cấp, các ngành, các đơn vị dự toán tập trung vào các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ, mua sắm sửa chữa tài sản, sử dụng ô tô, sử dụng trụ sở, chi tiếp khách, hội nghị, sử dụng xăng dầu, điện chiếu sáng,... các cấp ngân sách, các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải thực hiện tiết kiệm tối thiếu 10% chi thường xuyên (không bao gồm chi lương các khoản có tính chất lương) theo Quyết định của Chính phủ.

- Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý theo Quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, đảm bảo thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị.
- Tăng cường công tác quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Rà soát và có biện pháp nâng cao năng lực thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các dự án sau đầu tư.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính của các xã, thị trấn, các đơn vị dự toán, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát cộng đồng của nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ngân sách, chủ tài khoản các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn trong công  tác quản lý, điều hành ngân sách.

- Thực hiện tốt Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quy định xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị  xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý phụ trách.
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày HĐND Huyện Phù Yên khoá XIX - kỳ họp thứ 3 thông qua.

Điều 3: Tổ chức thực hiện
HĐND huyện giao cho UBND huyện: Quyết định giao dự toán và nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn, đồng thời tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2012 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2012, đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, tổ chức tuyên truyền nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Phù Yên khóa XIX - kỳ họp thứ 3 thông qua./.
	Nơi nhận:                                                                                

- Thường trực HĐND - UBND tỉnh (b/c);

- Các Ban HĐND tỉnh (b/c);

- Văn phòng HĐND -UBND tỉnh (b/c);

- Sở Tài chính (b/c);

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c);

- Sở Tư pháp (b/c);

- TT. Huyện uỷ, HĐND - UBND huyện;                                                  
- Đại biểu HĐND huyện khoá XIX;

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;                          

- TT. HĐND các xã, thị trấn (t/h);

- Lưu: VT; (H01-100 bản).                          


	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Quốc Khánh


Phụ lục số 01

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)
                                           Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Nội dung thu
	Dự toán UBND  tỉnh giao 
	Dự toán  HĐND huyện giao 

	 
	Tổng thu ngân sách Nhà nước
	439.293.000.000
	442.910.000.000

	I
	Thu ngân sách trên địa bàn
	54.500.000.000
	58.117.000.000

	1
	Thu quốc doanh
	150.000.000
	157.000.000

	 
	 - Thuế gía trị gia tăng
	 
	 

	 
	 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	 

	 
	 - Thuế môn bài
	 
	 

	 
	 - Thuế tài nguyên
	 
	 

	2
	Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh
	23.000.000.000
	24.150.000.000

	 
	 - Thuế giá trị gia tăng
	 
	 

	 
	 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	 

	 
	 - Thuế môn bài
	 
	 

	 
	 - Thuế tài nguyên
	 
	 

	 
	 - Thu khác
	 
	 

	3
	Thu phí, lệ phí
	750.000.000
	800.000.000

	4
	Thu phí trước bạ
	3.000.000.000
	3.150.000.000

	5
	Thu cấp quyền sử dụng đất
	23.000.000.000
	25.000.000.000

	6
	Thuế thu nhập cá nhân
	700.000.000
	740.000.000

	7
	Thu tiền thuê đất
	400.000.000
	420.000.000

	8
	Thu khác ngân sách trong đó: Gồm thu

- Thu An toàn giao thông
- Nhà máy Thủy điện Suối Sập
	3.500.000.000
	3.700.000.000

	II
	Nguồn CCTL từ tăng thu năm 2011
	 
	 

	III
	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	384.793.000.000
	384.793.000.000

	1
	Bổ sung cân đối thường xuyên
	332.973.000.000
	332.973.000.000

	2
	Bổ sung cân đối CTMT ngân sách địa phương
	2.151.000.000
	2.151.000.000

	3
	Bổ sung cân đối CTMT ngân sách TW
	49.669.000.000
	49.669.000.000


Phụ lục số 02

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 /12/2011 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính : Đồng
	Stt
	Nội dung chi
	Dự toán UBND  tỉnh giao 2012
	Dự toán  HĐND huyện giao 2012

	
	
	
	

	 
	Tổng chi ngân sách địa phương
	439.293.000.000
	442.910.000.000

	A
	Chi cân đối ngân sách huyện
	439.293.000.000
	439.293.000.000

	I
	Chi đầu tư XDCB
	30.150.000.000
	30.150.000.000

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	23.000.000.000
	23.000.000.000

	
	- Chi xây dựng cơ bản 
	11.500.000.000
	11.500.000.000

	
	- Lập quỹ phát triển đất (30%)
	6.900.000.000
	6.900.000.000

	
	- KP công tác quy hoạch , giao đất kiểm kê đất đai
	4.600.000.000
	4.600.000.000

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	7.150.000.000
	7.150.000.000

	II
	Chi thường xuyên
	357.323.000.000
	357.323.000.000

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	14.965.000.000
	14.965.000.000

	
	- Sự nghiệp nông lâm nghiệp 
	2.650.000.000
	2.650.000.000

	
	- KP hỗ trợ bản đặc biệt khó khăn
	4.150.000.000
	4.150.000.000

	
	- KP bảo vệ rừng trong mùa khô
	250.000.000
	250.000.000

	
	- Sự nghiệp thuỷ lợi 
	1.990.000.000
	1.990.000.000

	
	- Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp 
	1.450.000.000
	1.450.000.000

	
	- Chi sự nghiệp giao thông nông thôn
	1.500.000.000
	1.500.000.000

	
	- KP CTMT 925
	675.000.000
	675.000.000

	
	- Sự nghiệp kiến thiết thị chính
	550.000.000
	550.000.000

	
	- Chi sự nghiệp môi trường 
	650.000.000
	650.000.000

	
	- chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.100.000.000
	1.100.000.000

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục 
	220.180.000.000
	220.180.000.000

	
	- KPp chi thường xuyên 
	169.083.000.000
	169.083.000.000

	
	- KP thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	    5.915.000.000 
	     .915.000.000 

	
	- KP thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	6.500.000.000
	6.500.000.000

	
	- KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP
	28.997.000.000
	28.997.000.000

	
	- Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	340.000.000
	340.000.000

	
	- KP hoạt động của Trung tâm giáo dục cộng đồng
	655.000.000
	655.000.000

	
	- KP tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng 
	710.000.000
	710.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	4.320.000.000
	4.320.000.000

	
	- Hỗ trợ học sinh 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg
	2.110.000.000
	2.110.000.000

	
	 Dự phòng giáo viên tăng thêm sự nghiệp GD 
	1.550.000.000
	1.550.000.000

	3
	Chi sự nghiệp Y tế - Phòng chống dịch 
	17.725.000.000
	17.725.000.000

	
	- Chi thường xuyên Trung tâm Y tế 
	15.070.000.000
	15.070.000.000

	
	- Chi thường xuyên y tế xã
	       535.000.000 
	        35.000.000 

	
	- KP thực hiện chính sách y tế bản 
	1.609.000.000
	1.609.000.000

	
	- Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	131.000.000
	131.000.000

	
	- KP mua trang thiết bị y tế
	250.000.000
	250.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	130.000.000
	130.000.000

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá thể thao
	1.650.000.000
	1.650.000.000

	
	- Chi thường xuyên 
	       850.000.000 
	        50.000.000 

	
	 - KP TH cuộc vận động TDĐKXDĐSKDC cấp huyện
	50.000.000
	50.000.000

	
	- KP hỗ trợ đầu tư thiết chế VHCS (Bản ĐBKK)
	550.000.000
	550.000.000

	
	- KP tuyên truyền 50 năm TL quan hệ VN- Lào; TĐ Sơn La
	150.000.000
	150.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	50.000.000
	50.000.000

	5
	Chi sự nghiệp truyền thanh truyền hình 
	1.450.000.000
	1.450.000.000

	
	- Chi thường xuyên 
	1.381.000.000
	1.381.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	69.000.000
	69.000.000

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	19.978.000.000
	19.978.000.000

	
	- KP thực hiện trợ cấp hưu xã
	4.988.000.000
	4.988.000.000

	
	- KP phòng chống ma tuý
	780.000.000
	780.000.000

	
	- KP hỗ trợ các đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý 
	1.625.000.000
	1.625.000.000

	
	 - KP hoạt động của Trung tâm giáo dục lao động 
	1.550.000.000
	1.550.000.000

	
	 - KP thực hiện Nghị định số 13/NĐ -CP
	5.800.000.000
	5.800.000.000

	
	- KP thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg (dầu thắp sáng)
	335.000.000
	335.000.000

	
	- Thực hiện Nghị quyết số 102/QĐ-TTg
	2.900.000.000
	2.900.000.000

	
	- Chi đảm bảo xã hội 
	690.000.000
	690.000.000

	
	- KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán
	410.000.000
	410.000.000

	
	- KP thăm hỏi tặng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	650.000.000
	650.000.000

	
	- KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	250.000.000
	250.000.000

	7
	Chi quản lý hành chính
	67.360.000.000
	67.360.000.000

	a)
	 Kinh phí  hoạt động Ban Chỉ đạo 03
	140.000.000
	140.000.000

	b)
	 Kinh phí Huyện uỷ 
	4.785.000.000
	4.785.000.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	    4.485.000.000 
	   4.485.000.000 

	
	- KP BCĐ Cuộc VĐ " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	       100.000.000 
	       100.000.000 

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	       200.000.000 
	       200.000.000 

	c)
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp huyện 
	8.135.000.000 
	    8.135.000.000 

	
	- Kinh phí chi thường xuyên 
	    7.585.000.000 
	    7.585.000.000 

	
	- Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật 
	         80.000.000 
	         80.000.000 

	
	- KP Ban Chỉ đạo 50
	         60.000.000 
	         60.000.000 

	
	- KP Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 
	       150.000.000 
	       150.000.000 

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	       260.000.000 
	      260.000.000 

	d)
	Kinh phí sinh hoạt phí HĐND
	       160.000.000 
	       160.000.000 

	e)
	Kinh phí hoạt động HĐND
	       350.000.000 
	       350.000.000 

	g)
	Kinh phí khối đoàn thể
	    2.785.000.000 
	    2.785.000.000 

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	    2.285.000.000 
	    2.285.000.000 

	
	- KP cuộc VĐTD ĐKXD ĐS khu dân cư
	         50.000.000 
	         50.000.000 

	
	- KP mua sắm sửa chữa tài sản cố định 
	       135.000.000 
	       135.000.000 

	
	- KP hoạt động MTTQ và đoàn thể
	       135.000.000 
	       135.000.000 

	
	- KP Giám sát cộng đồng theo QĐ số 80/2005/QĐ-TTg
	         50.000.000 
	         50.000.000 

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	       130.000.000 
	       130.000.000 

	h)
	Chi  thường xuyên ngân sách xã
	  51.005.000.000 
	  51.005.000.000 

	
	- Chi thường xuyên ngân sách xã
	  44.673.000.000 
	   4.673.000.000 

	
	- Kinh phí cải cách tiền lương 1.050.000 đồng
	    3.207.000.000 
	    3.207.000.000 

	
	- Phụ cấp cấp uỷ bản, tiểu khu, tổ dân phố
	       945.000.000 
	       945.000.000 

	
	- Kinh phí mua sắm tài  sản
	    1.640.000.000 
	    1.640.000.000 

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	       540.000.000 
	       540.000.000 

	8
	Chi trung tâm chính trị 
	    1.200.000.000 
	    1.200.000.000 

	
	- Chi thường xuyên
	       780.000.000 
	       780.000.000 

	
	- KP đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị 
	       300.000.000 
	       300.000.000 

	
	- KP mua trang thiết bị dạy học theo Thông báo số 19-TB/TU
	       100.000.000 
	       100.000.000 

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	         20.000.000 
	         20.000.000 

	9
	Chi An ninh quốc phòng 
	   5.065.000.000 
	    5.065.000.000 

	
	- Kinh phí an ninh viên tiểu khu cấp xã
	   1.429.000.000 
	    1.429.000.000 

	
	- Kinh phí thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ đối tượng 3, 4, 5
	    2.435.000.000 
	    2.435.000.000 

	
	- Kinh phí AN - QP cấp huyện 
	    1.201.000.000 
	    1.201.000.000 

	10
	Chi khác ngân sách huyện 
	750.000.000
	750.000.000

	
	- Chi khác ngân  sách 
	       590.000.000 
	       590.000.000 

	
	- Chi Ban An toàn giao thông huyện 
	         80.000.000 
	         80.000.000 

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	         80.000.000 
	         80.000.000 

	11
	Dự phòng ngân sách
	7.000.000.000
	7.000.000.000

	
	 - Dự phòng ngân sách huyện
	5.700.000.000
	5.700.000.000

	
	 - Dự phòng ngân sách xã
	1.300.000.000
	1.300.000.000

	III
	Chương trình mục tiêu NS  TW
	49.669.000.000
	49.669.000.000

	1
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	5.147.000.000
	5.147.000.000

	2
	KP hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	44.522.000.000
	44.522.000.000

	
	- Vốn đầu tư
	31.028.000.000
	31.028.000.000

	
	- Vốn sự nghiệp 
	13.494.000.000
	13.494.000.000

	IV
	Chương trình MT- NS  địa phương
	2.151.000.000
	2.151.000.000

	1
	KP thực hiện cuộc VĐ TD ĐK XD ĐS khu dân cư
	1.003.000.000
	1.003.000.000

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ hoạt động thường xuyên 
	508.000.000
	508.000.000

	3
	Hỗ trợ các HĐ VH  nhân ngày đại đoàn kết toàn dân 
	640.000.000
	640.000.000

	B
	Nguồn tăng thu Ngân sách huyện 
	                         -   
	3.617.000.000


Phụ lục số 03
THU NGÂN SÁCH THEO PHÂN CẤP NGUỒN THU

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND huyện Phù Yên)


Đơn vị tính: Đồng 
	Stt
	Nội dung
	Dự toán thu ngân sách  tỉnh giao năm 2012
	Dự toán thu ngân sách  huyện giao năm 2012
	Phân bổ các cấp ngân sách

	
	
	
	
	ND huyện
	NS xã

	A
	Tổng thu ngân sách Nhà nước
	439.293
	442.910
	439.801
	3.109

	I
	Thu ngân sách trên địa bàn
	54.500
	58.117
	55.008
	3.109

	1
	Thu quốc doanh Trung ương
	150
	157
	157
	-

	2
	Thuế công thương nghiệp
	23.000
	24.150
	22.968 
	1182

	3
	Thu cấp quyền
	23.000
	25.000
	  25.000 
	           -   

	4
	Thuế thu nhập cá nhân
	700
	740
	       469 
	       271 

	5
	Thu phí, lệ phí
	750
	800
	       442 
	358

	6
	Thu trước bạ
	3.000
	3.150
	    2.312 
	       838 

	7
	Thu tiền thuê đất
	400
	420
	       420 
	           -   

	8
	Thu khác ngân sách: Trong đó thu
	3.500
	3.700
	    3.240 
	       460 

	
	Thu ATGT, Nhà máy Thủy điện Suối Sập
	 
	 
	 
	 

	III
	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	384.793
	384.793
	384.793
	           -   

	1
	Bổ sung cân đối thường xuyên
	332.973
	332.973
	332.973
	           -   

	2
	 Bổ sung cân đối CTMT ngân sách địa phương
	2.151
	2.151
	2.151
	           -   

	3
	Bổ sung cân đối CTMT ngân sách TW
	49.669
	49.669
	49.669
	           -   


Phụ lục số 04

PHÂN BỔ NGUỒN THU ĐỊA BÀN NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND huyện Phù Yên)


Đơn vị tính: Đồng 
	TT
	Xã, Thị trấn
	Thu thuế  CTN
	Thu phí, lệ phí
	Thu nhập cá nhân
	Thuế trước bạ
	Thu khác NS
	Tổng cộng

	1
	Thị trấn
	800
	190
	150
	350
	170
	1.660

	2
	Mường Thải
	8
	7
	-
	-
	12
	27

	3
	Mường Cơi
	55
	15
	63
	80
	20
	233

	4
	Quang Huy
	100
	20
	20
	100
	22
	262

	5
	Huy Bắc
	35
	10
	10
	35
	10
	100

	6
	Huy Thượng
	20
	10
	4
	20
	16
	70

	7
	Tân Lang
	5
	18
	3
	30
	24
	80

	8
	Gia Phù
	100
	18
	12
	80
	20
	230

	9
	Tường Phù
	5
	10
	2
	25
	20
	62

	10
	Huy Hạ
	10
	8
	2
	35
	25
	80

	11
	Huy Tân
	10
	8
	2
	45
	15
	80

	12
	Mường Lang
	3
	-
	-
	-
	6
	9

	13
	Huy Tường
	5
	5
	-
	8
	5
	23

	14
	Mường Do
	2
	5
	-
	-
	11
	18

	15
	Sập Xa
	1
	-
	-
	-
	3
	4

	16
	Tường Thượng
	10
	9
	1
	30
	15
	65

	17
	Tường Tiến
	1
	-
	-
	-
	3
	4

	18
	Tường Phong
	1
	-
	-
	-
	3
	4

	19
	Tường Hạ
	2
	2
	2
	-
	4
	10

	20
	Mường Bang
	2
	4
	-
	-
	14
	20

	21
	Đá Đỏ
	1
	1
	-
	-
	2
	4

	22
	Tân Phong
	5
	15
	-
	-
	25
	45

	23
	Nam Phong
	1
	1
	-
	-
	2
	4

	24
	Bắc Phong
	-
	2
	-
	-
	13
	15

	 
	 
	
	
	-
	
	
	

	 
	Cộng
	1.182
	358
	271
	838
	460
	3.109


Phụ lục số 04.1

PHÂN BỔ CHI TIẾT THU ĐỊA BÀN NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Đồng 

	Stt
	Tên đơn vị
	Các khoản thu điều tiết  theo tỷ lệ
	Các khoản thu điều tiết NS xã 100%
	Tổng số điều tiết NS xã

	
	
	Thuế trước bạ
	Thu thuế CTN
	Thuế thu nhập cá nhân
	 Thu phí, 
lệ phí
	Thu khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng thu
	Số điều 
tiết xã
	
	
	
	
	

	1
	Thị trấn
	    350 
	    105 
	       800 
	       150 
	       190 
	       170 
	      1.415 

	2
	Mường Thải
	       -   
	         -   
	           8 
	           -   
	           7 
	         12 
	           27 

	3
	Mường Cơi
	80
	24
	55
	63
	15
	20
	177

	4
	Quang Huy
	100
	30
	100
	20
	20
	22
	192

	5
	Huy Bắc
	35
	11
	35
	10
	10
	10
	76

	6
	Huy Thượng
	20
	6
	20
	4
	10
	16
	56

	7
	Tân Lang
	30
	9
	5
	3
	18
	24
	59

	8
	Gia Phù
	80
	24
	100
	12
	18
	20
	174

	9
	Tường Phù
	25
	8
	5
	2
	10
	20
	45

	10
	Huy Hạ
	35
	11
	10
	2
	8
	25
	56

	11
	Huy Tân
	45
	14
	10
	2
	8
	15
	49

	12
	Mường Lang
	-
	-
	3
	-
	-
	6
	9

	13
	Huy Tường
	8
	2
	5
	-
	5
	5
	17

	14
	Mường Do
	-
	-
	2
	-
	5
	11
	18

	15
	Sập Xa
	-
	-
	1
	-
	-
	3
	4

	16
	Tường Thượng
	30
	9
	10
	1
	9
	15
	44

	17
	Tường Tiến
	-
	-
	1
	-
	-
	3
	4

	18
	Tường Phong
	-
	-
	1
	-
	-
	3
	4


	19
	Tường Hạ
	-
	-
	2
	2
	2
	4
	10

	20
	Mường Bang
	-
	-
	2
	-
	4
	14
	20

	21
	Đá Đỏ
	-
	-
	1
	-
	1
	2
	4

	22
	Tân Phong
	-
	-
	5
	-
	15
	25
	45

	23
	Nam Phong
	-
	-
	1
	-
	1
	2
	4

	24
	Bắc Phong
	         -   
	         -   
	           -   
	            -   
	           2 
	        13 
	           15 

	
	Cộng
	838
	251
	1.182
	271
	358
	460
	2.524


Phụ lục số 05

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 THEO PHÂN CẤP
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                         Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung chi
	Dự toán huyện giao năm 2012
	Trong đó

	
	
	
	Ngân sách 
huyện
	Ngân sách
xã

	
	Tổng chi ngân sách địa phương
	442.910.000.000
	379.602.000.000
	63.308.000.000

	A
	Chi cân đối ngân sách huyện
	439.293.000.000
	375.985.000.000
	63.308.000.000

	I
	Chi đầu tư XDCB
	30.150.000.000
	30.150.000.000
	

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	23.000.000.000
	23.000.000.000
	

	
	- Chi xây dựng cơ bản
	11.500.000.000
	11.500.000.000
	

	
	- Lập quỹ phát triển đất (30%)
	6.900.000.000
	6.900.000.000
	

	
	- Kinh phí công tác quy hoạch, giao đất kiểm kê đất đai
	4.600.000.000
	4.600.000.000
	

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	7.150.000.000
	7.150.000.000
	

	II
	Chi thường xuyên
	357.323.000.000
	296.166.000.000
	61.157.000.000

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	14.965.000.000
	14.965.000.000
	-

	
	- Sự nghiệp nông lâm nghiệp
	2.650.000.000
	2.650.000.000
	-

	
	- Kinh phí hỗ trợ bản đặc biệt khó khăn
	4.150.000.000
	4.150.000.000
	-

	
	- Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa khô
	250.000.000
	250.000.000
	-

	
	- Sự nghiệp thuỷ lợi
	1.990.000.000
	1.990.000.000
	-

	
	- Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp
	1.450.000.000
	1.450.000.000
	-

	
	- Chi sự nghiệp giao thông nông thôn
	1.500.000.000
	1.500.000.000
	-

	
	- Kinh phí Chương trình mục tiêu 925
	675.000.000
	675.000.000
	-

	
	- Sự nghiệp kiến thiết thị chính
	550.000.000
	550.000.000
	-

	
	- Chi sự nghiệp môi trường
	650.000.000
	650.000.000
	-

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.100.000.000
	1.100.000.000
	-

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	220.180.000.000
	220.180.000.000
	-

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	169.083.000.000
	169.083.000.000
	-

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	5.915.000.000
	5.915.000.000
	-

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	6.500.000.000
	6.500.000.000
	-

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP
	28.997.000.000
	28.997.000.000
	-

	
	- Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	340.000.000
	340.000.000
	-

	
	- Kinh phí hoạt động của Trung tâm Giáo dục cộng đồng
	655.000.000
	655.000.000
	-

	
	- Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù đổng
	710.000.000
	710.000.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	4.320.000.000
	4.320.000.000
	-

	
	- Hỗ trợ học sinh 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg
	2.110.000.000
	2.110.000.000
	-

	
	- Dự phòng giáo viên tăng thêm sự nghiệp giáo dục
	1.550.000.000
	1.550.000.000
	-

	3
	Chi sự nghiệp y tế - phòng chống dịch
	17.725.000.000
	17.725.000.000
	-

	
	- Chi thường xuyên Trung tâm Y tế
	15.070.000.000
	15.070.000.000
	-

	
	- Chi thường xuyên y tế xã
	535.000.000
	535.000.000
	-

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách y tế bản
	1.609.000.000
	1.609.000.000
	-

	
	- Hỗ trợ túi thuốc bản đặc biệt khó khăn
	131.000.000
	131.000.000
	-

	
	- Kinh phí mua trang thiết bị y tế
	250.000.000
	250.000.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	130.000.000
	130.000.000
	-

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá thể thao
	1.650.000.000
	1.650.000.000
	-

	
	- Chi thường xuyên
	850.000.000
	850.000.000
	-

	
	- Kinh phí TH cuộc vận động TDĐKXDĐS khu dân cư cấp huyện
	50.000.000
	50.000.000
	-

	
	- Kinh phí hỗ trợ đầu tư thiết chế VHCS (Bản ĐBKK)
	550.000.000
	550.000.000
	-

	
	- Kinh phí tuyên truyền 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào, TĐ Sơn La
	150.000.000
	150.000.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	50.000.000
	50.000.000
	-

	5
	Chi sự nghiệp truyền thanh truyền hình
	1.450.000.000
	1.450.000.000
	-

	
	- Chi thường xuyên
	1.381.000.000
	1.381.000.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	69.000.000
	69.000.000
	-

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	19.978.000.000
	14.990.000.000
	4.988.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	4.988.000.000
	-
	4.988.000.000

	
	- Kinh phí phòng chống ma tuý
	780.000.000
	780.000.000
	-

	
	- Kinh phí hỗ trợ các đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý
	1.625.000.000
	1.625.000.000
	-

	
	- Kinh phí hoạt động của Trung tâm Giáo dục lao động
	1.550.000.000
	1.550.000.000
	-

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	5.800.000.000
	5.800.000.000
	-

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg (dầu thắp sáng)
	335.000.000
	335.000.000
	-

	
	- Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	2.900.000.000
	2.900.000.000
	-

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	690.000.000
	690.000.000
	-

	
	- Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán
	410.000.000
	410.000.000
	-

	
	- Kinh phí thăm hỏi tặng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	650.000.000
	650.000.000
	-

	
	- Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	250.000.000
	250.000.000
	-

	7
	Chi quản lý hành chính
	67.360.000.000
	16.355.000.000
	51.005.000.000

	a)
	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 03
	140.000.000
	140.000.000
	-

	b)
	Kinh phí Đảng cộng sản Việt Nam
	4.785.000.000
	4.785.000.000
	-

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	4.485.000.000
	4.485.000.000
	-

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo CVĐ "học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100.000.000
	100.000.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	200.000.000
	200.000.000
	-

	c)
	Kinh phí quản lý Nhà nước cấp huyện
	8.135.000.000
	8.135.000.000
	-

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	7.585.000.000
	7.585.000.000
	-

	
	- Kinh phí phổ biến tuyên truyền  pháp luật
	80.000.000
	80.000.000
	-

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	60.000.000
	60.000.000
	-

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới
	150.000.000
	150.000.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	260.000.000
	260.000.000
	-

	d)
	Kinh phí sinh hoạt phí Hội đồng nhân dân
	160.000.000
	160.000.000
	-

	e)
	Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân
	350.000.000
	350.000.000
	-

	g)
	Kinh phí khối Đoàn thể
	2.785.000.000
	2.785.000.000
	-

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	2.285.000.000
	2.285.000.000
	-

	
	- Kinh phí cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	50.000.000
	50.000.000
	-

	
	- Kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản cố định
	135.000.000
	135.000.000
	-

	
	- Kinh phí hoạt động MTTQ và đoàn thể
	135.000.000
	135.000.000
	-

	
	- Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg
	50.000.000
	50.000.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	130.000.000
	130.000.000
	-

	h)
	Chi thường xuyên ngân sách xã
	51.005.000.000
	-
	51.005.000.000

	
	- Chi thường xuyên ngân sách xã
	44.673.000.000
	-
	44.673.000.000

	
	- Kinh phí cải cách tiền lương 1.050.000 đồng
	3.207.000.000
	-
	3.207.000.000

	
	- Kinh phí mua sắm tài sản
	1.640.000.000
	-
	1.640.000.000

	
	- Kinh phí phụ cấp cấp uỷ bản, tiểu khu, tổ dân phố
	945.000.000
	
	945.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	540.000.000
	-
	540.000.000

	8
	Chi Trung tâm chính trị
	1.200.000.000
	1.200.000.000
	-

	
	- Chi thường xuyên
	780.000.000
	780.000.000
	-

	
	- Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp Lý luận chính trị
	300.000.000
	300.000.000
	-

	
	- Kinh phí mua trang thiết bị dạy học theo Thông báo số 19-TB/TU
	100.000.000
	100.000.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	20.000.000
	20.000.000
	-

	9
	Chi an ninh quốc phòng
	5.065.000.000
	1.201.000.000
	3.864.000.000

	
	- Kinh phí an ninh viên tiểu khu cấp xã
	1.429.000.000
	-
	1.429.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ đối tượng 3, 4
	2.435.000.000
	-
	2.435.000.000

	
	- Kinh phí an ninh quốc phòng cấp huyện
	1.201.000.000
	1.201.000.000
	-

	10
	Chi khác ngân sách huyện
	750.000.000
	750.000.000
	-

	
	- Chi khác ngân sách
	590.000.000
	590.000.000
	-

	
	- Chi Ban An toàn giao thông huyện
	80.000.000
	80.000.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	80.000.000
	80.000.000
	-

	11
	Dự phòng ngân sách
	7.000.000.000
	5.700.000.000
	1.300.000.000

	
	- Dự phòng ngân sách huyện
	5.700.000.000
	5.700.000.000
	-

	
	- Dự phòng ngân sách xã
	1.300.000.000
	-
	1.300.000.000

	III
	Chương trình mục tiêu ngân sách địa phương
	2.151.000.000
	-
	2.151.000.000

	1
	Kinh phí thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	1.003.000.000
	-
	1.003.000.000

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ hoạt động thường xuyên
	508.000.000
	-
	508.000.000

	3
	Hỗ trợ các HĐVH nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân 
	640.000.000
	-
	640.000.000,00

	IV
	Chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương
	49.669.000.000
	49.669.000.000
	

	1
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	5.147.000.000
	5.147.000.000
	

	2
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	44.522.000.000
	44.522.000.000
	

	
	- Vốn đầu tư
	31.028.000.000
	31.028.000.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	13.494.000.000
	13.494.000.000
	

	B
	Nguồn tăng thu Ngân sách huyện
	3.617.000.000
	3.617.000.000
	-


Phụ lục số 05. 01

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                         Đơn vị tính: Đồng

	Stt
	Nội dung chi
	Dự toán huyện giao năm 2012
	Trong đó

Ngân sách huyện

	
	Tổng chi ngân sách địa phương
	379.602.000.000
	379.602.000.000

	A
	Chi cân đối ngân sách huyện
	375.985.000.000
	375.985.000.000

	I
	Chi đầu tư XDCB
	30.150.000.000
	30.150.000.000

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	23.000.000.000
	23.000.000.000

	
	- Chi xây dựng cơ bản
	11.500.000.000
	11.500.000.000

	
	- Lập quỹ phát triển đất (30%)
	6.900.000.000
	6.900.000.000

	
	- Kinh phí công tác quy hoạch, giao đất kiểm kê đất đai
	4.600.000.000
	4.600.000.000

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	7.150.000.000
	7.150.000.000

	II
	Chi thường xuyên
	296.166.000.000
	296.166.000.000

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	14.965.000.000
	14.965.000.000

	
	- Sự nghiệp nông lâm nghiệp
	2.650.000.000
	2.650.000.000

	
	- Kinh phí hỗ trợ bản đặc biệt khó khăn
	4.150.000.000
	4.150.000.000

	
	- Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa khô
	250.000.000
	250.000.000

	
	- Sự nghiệp thuỷ lợi
	1.990.000.000
	1.990.000.000

	
	- Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp
	1.450.000.000
	1.450.000.000

	
	- Chi sự nghiệp giao thông nông thôn
	1.500.000.000
	1.500.000.000

	
	- Kinh phí Chương trình mục tiêu 925
	675.000.000
	675.000.000

	
	- Sự nghiệp kiến thiết thị chính
	550.000.000
	550.000.000

	
	- Chi sự nghiệp môi trường
	650.000.000
	650.000.000

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.100.000.000
	1.100.000.000

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	220.180.000.000
	220.180.000.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	169.083.000.000
	169.083.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	5.915.000.000
	5.915.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	6.500.000.000
	6.500.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP
	28.997.000.000
	28.997.000.000

	
	- Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	340.000.000
	340.000.000

	
	- Kinh phí hoạt động của Trung tâm Giáo dục cộng đồng
	655.000.000
	655.000.000

	
	- Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù đổng
	710.000.000
	710.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	4.320.000.000
	4.320.000.000

	
	- Hỗ trợ học sinh 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg
	2.110.000.000
	2.110.000.000

	
	- Dự phòng giáo viên tăng thêm sự nghiệp giáo dục
	1.550.000.000
	1.550.000.000

	3
	Chi sự nghiệp y tế - phòng chống dịch
	17.725.000.000
	17.725.000.000

	
	- Chi thường xuyên Trung tâm Y tế
	15.070.000.000
	15.070.000.000

	
	- Chi thường xuyên y tế xã
	535.000.000
	535.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách y tế bản
	1.609.000.000
	1.609.000.000

	
	- Hỗ trợ túi thuốc bản đặc biệt khó khăn
	131.000.000
	131.000.000

	
	- Kinh phí mua trang thiết bị y tế
	250.000.000
	250.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	130.000.000
	130.000.000

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá thể thao
	1.650.000.000
	1.650.000.000

	
	- Chi thường xuyên
	850.000.000
	850.000.000

	
	- Kinh phí TH cuộc vận động TDĐKXDĐS khu dân cư cấp huyện
	50.000.000
	50.000.000

	
	- Kinh phí hỗ trợ đầu tư thiết chế VHCS (Bản ĐBKK)
	550.000.000
	550.000.000

	
	- Kinh phí tuyên truyền 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào, TĐ Sơn La
	150.000.000
	150.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	50.000.000
	50.000.000

	5
	Chi sự nghiệp truyền thanh truyền hình
	1.450.000.000
	1.450.000.000

	
	- Chi thường xuyên
	1.381.000.000
	1.381.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	69.000.000
	69.000.000

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	14.990.000.000
	14.990.000.000

	
	- Kinh phí phòng chống ma tuý
	780.000.000
	780.000.000

	
	- Kinh phí hỗ trợ các đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý
	1.625.000.000
	1.625.000.000

	
	- Kinh phí hoạt động của Trung tâm giáo dục lao động
	1.550.000.000
	1.550.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	5.800.000.000
	5.800.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg (dầu thắp sáng)
	335.000.000
	335.000.000

	
	- Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	2.900.000.000
	2.900.000.000

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	690.000.000
	690.000.000

	
	- Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán
	410.000.000
	410.000.000

	
	- Kinh phí thăm hỏi tặng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	650.000.000
	650.000.000

	
	- Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	250.000.000
	250.000.000

	7
	Chi quản lý hành chính
	16.355.000.000
	16.355.000.000

	a)
	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 03
	140.000.000
	140.000.000

	b)
	Kinh phí Đảng Cộng sản Việt Nam
	4.785.000.000
	4.785.000.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	4.485.000.000
	4.485.000.000

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo CVĐ "học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100.000.000
	100.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	200.000.000
	200.000.000

	c)
	Kinh phí quản lý Nhà nước cấp huyện
	8.135.000.000
	8.135.000.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	7.585.000.000
	7.585.000.000

	
	- Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	80.000.000
	80.000.000

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	60.000.000
	60.000.000

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới
	150.000.000
	150.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	260.000.000
	260.000.000

	d)
	Kinh phí sinh hoạt phí Hội đồng nhân dân
	160.000.000
	160.000.000

	e)
	Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân
	350.000.000
	350.000.000

	g)
	Kinh phí khối Đoàn thể
	2.785.000.000
	2.785.000.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	2.285.000.000
	2.285.000.000

	
	- Kinh phí cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	50.000.000
	50.000.000

	
	- Kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản cố định
	135.000.000
	135.000.000

	
	- Kinh phí hoạt động MTTQ và đoàn thể
	135.000.000
	135.000.000

	
	- Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg
	50.000.000
	50.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	130.000.000
	130.000.000

	8
	Chi Trung tâm chính trị
	1.200.000.000
	1.200.000.000

	
	- Chi thường xuyên
	780.000.000
	780.000.000

	
	- Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp Lý luận chính trị
	300.000.000
	300.000.000

	
	- Kinh phí mua trang thiết bị dạy học theo Thông báo số 19-TB/TU
	100.000.000
	100.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	20.000.000
	20.000.000

	9
	Chi an ninh quốc phòng
	1.201.000.000
	1.201.000.000

	
	- Kinh phí an ninh quốc phòng cấp huyện
	1.201.000.000
	1.201.000.000

	10
	Chi khác ngân sách huyện
	750.000.000
	750.000.000

	
	- Chi khác ngân sách
	590.000.000
	590.000.000

	
	- Chi Ban An toàn giao thông huyện
	80.000.000
	80.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	80.000.000
	80.000.000

	11
	Dự phòng ngân sách
	5.700.000.000
	5.700.000.000

	
	- Dự phòng ngân sách huyện
	5.700.000.000
	5.700.000.000

	III
	Chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương
	49.669.000.000
	49.669.000.000

	1
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	5.147.000.000
	5.147.000.000

	2
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	44.522.000.000
	44.522.000.000

	
	- Vốn đầu tư
	31.028.000.000
	31.028.000.000

	
	- Vốn sự nghiệp
	13.494.000.000
	13.494.000.000

	B
	Nguồn tăng thu ngân sách huyện
	3.617.000.000
	3.617.000.000


Phụ lục số 05.02

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH  XÃ NĂM 2012

              (Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)
 

                                                                                                                         Đơn vị tính: Đồng

	Stt
	Nội dung chi
	Dự toán tỉnh giao

năm 2012
	Dự toán  huyện giao năm 2012

	
	
	
	

	
	Tổng chi ngân sách xã trên địa bàn
	63.308.000.000
	63.308.000.000

	I
	Chi đảm bảo xã hội
	4.988.000.000
	4.988.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	4.988.000.000
	4.988.000.000

	II
	Chi An ninh Quốc phòng
	3.864.000.000
	3.864.000.000

	
	- Kinh phí an ninh viên tiểu khu cấp xã
	1.214.100.000
	1.214.100.000

	
	- Kinh phí thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ đối tượng 3, 4
	2.435.000.000
	2.435.000.000

	
	- Phần chênh lệch theo mức lương 1.050.000 đồng/tháng
	214.900.000
	214.900.000

	III
	Chi sự nghiệp văn hoá
	2.151.000.000
	2.151.000.000

	1
	Kinh phí thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	1.003.000.000
	1.003.000.000

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ hoạt động thường xuyên
	508.000.000
	508.000.000

	3
	Hỗ trợ các hoạt động VH ngày Đại đoàn kết TD
	640.000.000
	640.000.000

	IV
	Chi thường xuyên
	51.005.000.000
	51.005.000.000

	
	- Chi thường xuyên ngân sách xã
	46.158.000.000
	46.158.000.000

	
	- Kinh phí cải cách tiền lương 1.050.000 đồng
	3.207.000.000
	3.207.000.000

	
	- Kinh phí mua sắm tài sản, phần mềm kế toán ngân sách xã
	1.375.000.000
	1.375.000.000

	
	- Sửa chữa tài sản cố định
	265.000.000
	265.000.000

	V
	Dự phòng ngân sách
	1.300.000.000
	1.300.000.000

	
	- Dự phòng ngân sách xã
	1.300.000.000
	1.300.000.000


Phụ lục số 06

PHÂN BỔ CHI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                         Đơn vị tính: Đồng 
	Stt
	Nội dung
	Dự toán  tỉnh giao năm 2012
	Dự toán  huyện giao năm 2012

	
	
	
	

	I
	Khối Huyện uỷ
	6.125.000.000
	6.125.000.000

	1
	Huyện uỷ
	4.785.000.000
	4.785.000.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	4.485.000.000
	4.485.000.000

	
	- Kinh phí BCĐ CVĐ "học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100.000.000
	100.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	200.000.000
	200.000.000

	2
	Ban Chỉ đạo 03
	140.000.000
	140.000.000

	3
	Chi Trung tâm Chính trị
	1.200.000.000
	1.200.000.000

	
	- Chi thường xuyên
	440.000.000
	440.000.000

	
	- Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp Lý luận chính trị
	499.000.000
	499.000.000

	
	- Kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng
	24.500.000
	24.500.000

	
	- Kinh phí bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng
	116.500.000
	116.500.000

	
	- Kinh phí mua sắm trang thiết bị giảng dạy theo Thông báo số 19-TB/TU
	100.000.000
	100.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	20.000.000
	20.000.000

	II
	Khối dân
	2.785.000.000
	2.785.000.000

	1
	Mặt trận Tổ quốc
	781.762.000
	781.762.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	653.762.000
	653.762.000

	
	- Kinh phí cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	50.000.000
	50.000.000

	
	- Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg
	50.000.000
	50.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	28.000.000
	28.000.000

	2
	Đoàn Thanh niên
	489.068.000
	489.068.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	461.068.000
	461.068.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	28.000.000
	28.000.000

	3
	Hội Phụ nữ
	463.068.000
	463.068.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	435.068.000
	435.068.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	28.000.000
	28.000.000

	4
	Hội Nông dân
	592.390.000
	592.390.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	567.390.000
	567.390.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	25.000.000
	25.000.000

	5
	Hội Cựu chiến binh
	458.712.000
	458.712.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	437.712.000
	437.712.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	21.000.000
	21.000.000

	III
	Quản lý Nhà nước
	9.095.000.000
	9.095.000.000

	1
	Văn phòng UBND
	3.348.344.000
	3.348.344.000

	
	- Chi thường xuyên
	2.641.844.000
	2.641.844.000

	
	- Kinh phí sinh hoạt phí Hội đồng nhân dân
	160.000.000
	160.000.000

	
	- Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân
	350.000.000
	350.000.000

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	60.000.000
	60.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	136.500.000
	136.500.000

	2
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	711.087.000
	711.087.000

	
	- Chi thường xuyên
	692.087.000
	692.087.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	19.000.000
	19.000.000

	3
	Phòng Tư pháp
	445.139.000
	445.139.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	335.639.000
	335.639.000

	
	- Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	80.000.000
	80.000.000

	
	- Kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch
	20.000.000
	20.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	9.500.000
	9.500.000

	4
	Phòng Tài nguyên Môi trường
	727.128.000
	727.128.000

	
	Chi thường xuyên
	317.628.000
	317.628.000

	
	Chi sự nghiệp môi trường
	400.000.000
	400.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	9.500.000
	9.500.000

	5
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	768.853.000
	768.853.000

	
	Chi thường xuyên
	603.653.000
	603.653.000

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới
	150.000.000
	150.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	15.200.000
	15.200.000

	6
	Phòng Kinh kế - Hạ Tầng
	474.218.000
	474.218.000

	
	Chi thường xuyên
	460.918.000
	460.918.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	13.300.000
	13.300.000

	7
	Phòng Nội Vụ
	608.298.000
	608.298.000

	
	Chi thường xuyên
	396.898.000
	396.898.000

	
	Kinh phí khen thưởng
	200.000.000
	200.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	11.400.000
	11.400.000

	8
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
	644.761.000
	644.761.000

	
	- Chi thường xuyên
	629.561.000
	629.561.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	15.200.000
	15.200.000

	9
	Phòng Y tế
	195.225.000
	195.225.000

	
	Chi thường xuyên
	189.525.000
	189.525.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	5.700.000
	5.700.000

	10
	Phòng Thanh Tra
	455.268.000
	455.268.000

	
	- Chi thường xuyên
	445.768.000
	445.768.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	9.500.000
	9.500.000

	11
	Phòng Văn hoá
	307.790.000
	307.790.000

	
	- Chi thường xuyên
	250.190.000
	250.190.000

	
	- Kinh phí thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐS khu dân cư cấp huyện
	50.000.000
	50.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	7.600.000
	7.600.000

	12
	Phòng Dân tộc
	323.889.000
	323.889.000

	
	- Chi thường xuyên
	316.289.000
	316.289.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	7.600.000
	7.600.000

	13
	Kinh phí Người cao tuổi
	45.000.000
	45.000.000

	14
	Kinh phí Hội cựu Thanh niên xung phong
	40.000.000
	40.000.000

	IV
	Trợ cấp cân đối ngân sách xã
	56.575.580.000
	56.575.580.000

	V
	Sự nghiệp văn hoá - TTTH
	2.500.000.000
	2.500.000.000

	1
	Trung tâm Văn hoá - Thể thao
	1.050.000.000
	1.050.000.000

	
	- Chi thường xuyên
	550.000.000
	550.000.000

	
	- Kinh phí tuyên truyền 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào, HT Nhà máy thuỷ điện Sơn La
	50.000.000
	50.000.000

	
	- Kinh phí chi nghiệp vụ chuyên môn của ngành
	400.000.000
	400.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	50.000.000
	50.000.000

	2
	Đài Truyền thanh Truyền hình
	1.450.000.000
	1.450.000.000

	
	- Chi thường xuyên, gồm cả nhuận bút theo Nghị định số 61/2002/NĐ-CP
	1.381.000.000
	1.381.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	69.000.000
	69.000.000

	VI
	Sự nghiệp y tế
	17.725.000.000
	17.725.000.000

	1
	Trung tâm Y tế
	17.725.000.000
	17.725.000.000

	
	- Chi thường xuyên Trung tâm Y tế
	14.870.000.000
	14.870.000.000

	
	- Chi thường xuyên y tế xã
	535.000.000
	535.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách y tế bản
	1.609.000.000
	1.609.000.000

	
	- Hỗ trợ túi thuốc bản đặc biệt khó khăn
	131.000.000
	131.000.000

	
	- Kinh phí mua trang thiết bị y tế
	250.000.000
	250.000.000

	
	- Kinh phí hoạt động tiểu Ban chăm sóc sức khoẻ (Huyện uỷ)
	200.000.000
	200.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	130.000.000
	130.000.000

	VII
	Chi sự nghiệp giáo dục
	212.900.000.000
	212.900.000.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	169.083.000.000
	169.083.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP
	28.997.000.000
	28.997.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết 370/2011/NQ-HĐND
	6.500.000.000
	6.500.000.000

	
	- Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	340.000.000
	340.000.000

	
	- Hỗ trợ học sinh 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg
	2.110.000.000
	2.110.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	4.320.000.000
	4.320.000.000

	
	-  Dự phòng giáo viên tăng thêm sự nghiệp giáo dục
	1.550.000.000
	1.550.000.000

	VIII
	Bảo trợ xã hội
	9.950.000.000
	9.950.000.000

	1
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
	7.800.000.000
	7.800.000.000

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	5.800.000.000
	5.800.000.000

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	690.000.000
	690.000.000

	
	- Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán
	410.000.000
	410.000.000

	
	- Kinh phí thăm hỏi tặng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	650.000.000
	650.000.000

	
	- Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	250.000.000
	250.000.000

	2
	Trung tâm Giáo dục lao động
	2.150.000.000
	2.150.000.000

	
	- Kinh phí hoạt động của Trung tâm Giáo dục Lao động
	1.400.000.000
	1.400.000.000

	
	- Kinh phí chi đảm bảo xã hội (kinh phí phòng chống ma tuý)
	600.000.000
	600.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	150.000.000
	150.000.000

	IX
	Sự nghiệp khác
	4.725.500.000
	4.725.500.000

	1
	Đăng ký quyền sử dụng đất
	209.500.000
	209.500.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	202.500.000
	202.500.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	7.000.000
	7.000.000

	2
	Trạm khai thác công trình thuỷ lợi
	1.990.000.000
	1.990.000.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	293.000.000
	293.000.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	10.000.000
	10.000.000

	
	- Kinh phí Thuỷ lợi phí
	1.687.000.000
	1.687.000.000

	3
	Huyện đội
	900.000.000
	900.000.000

	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn
	850.000.000
	850.000.000

	
	- Huấn luyện Dân quân tự vệ khối Huyện uỷ
	25.000.000
	25.000.000

	4
	Công An
	301.000.000
	301.000.000

	5
	Đội Quản lý đô thị
	550.000.000
	550.000.000

	6
	Ban An toàn giao thông
	80.000.000
	80.000.000

	7
	Ban Quản lý Chợ
	450.000.000
	450.000.000

	8
	Hạt Kiểm lâm
	120.000.000
	120.000.000

	9
	Hạt Kiểm lâm Tà Xùa
	80.000.000
	80.000.000

	10
	Hội Khuyến học
	45.000.000
	45.000.000

	
	Tổng cộng
	323.721.080.000
	323.721.080.000


Phụ lục số 06.02
PHÂN BỔ CHI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

              (Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                         Đơn vị tính: Đồng 
	Stt
	Nội dung 
	BC
	HS
	Dự toán  tỉnh giao năm 2012
	Dự toán  huyện giao năm 2012

	
	
	
	
	
	

	I
	Các đơn vị  không tự chủ
	
	
	
	152.518.000

	1
	Bậc học Mầm non
	516
	3.463
	220.180.000
	49.140.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	42.423.000

	
	- Hỗ trợ học sinh 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg
	
	
	
	2.110.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	4.607.000

	2
	Bậc Tiểu học
	569
	4.244
	
	59.706.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	51.987.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	
	
	
	2.029.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	5.690.000

	3
	Bậc học Trung học cơ sở
	358
	2.483
	
	37.462.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	30.415.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	
	
	
	3.467.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	3.580.000

	4
	Kinh phí dự phòng tăng giáo viên mới
	
	
	
	4.320.000

	5
	Dự phòng cải cách tiền lương
	
	
	
	1.550.000

	6
	Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	
	
	
	340.000

	II
	Nguồn kinh phí tự chủ
	
	
	
	60.382.000

	1
	Quản lý Phòng Giáo dục
	6
	32
	
	511.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	391.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	120.000

	2
	Trường Tiểu học Quang Huy I
	38
	294
	
	4.603.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	4.333.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	
	
	
	4.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	266.000

	3
	Trường Tiểu học Huy Hạ
	40
	287
	
	3.967.600

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	3.578.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	
	
	
	109.600

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	280.000

	4
	Trường Tiểu học Huy Bắc
	31
	246
	
	3.024.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	2.788.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	
	
	
	19.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	217.000

	5
	Trường Tiểu học Tường Phù
	33
	234
	
	3.537.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	3.306.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	231.000

	6
	Trường Tiểu học Gia Phù
	35
	316
	
	3.882.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	3.637.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	245.000

	7
	Trường Tiểu học Tường Hạ
	18
	137
	
	1.787.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	1.661.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	126.000

	8
	Trường Tiểu học Thị trấn
	45
	264
	
	3.361.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	3.046.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	315.000

	9
	Trường Tiểu học Mường Cơi I
	36
	266
	
	3.739.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	3.487.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	252.000

	10
	Trường Tiểu học Huy Tường
	20
	144
	
	2.136.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	1.919.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	
	
	
	77.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	140.000

	11
	Trường THCS Quang Huy
	31
	249
	
	3.945.400

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	3.564.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết só 370/2011/NQ-HĐND
	
	
	
	164.400

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	217.000

	12
	Trường THCS Huy Tân
	31
	208
	
	3.186.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	2.921.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết sô 370/2011/NQ-HĐND
	
	
	
	48.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	217.000

	13
	Trường THCS Huy Hạ
	30
	212
	
	3.420.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	3.210.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	210.000

	14
	Trường THCS Huy Tường
	22
	383
	
	2.155.500

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	1.840.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	
	
	
	161.500

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	154.000

	15
	Trường THCS Tường Phù
	31
	193
	
	2.514.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	2.297.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	217.000

	16
	Trường THCS Gia Phù
	34
	222
	
	3.025.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	2.787.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	238.000

	17
	Trường THCS Tường Hạ
	26
	142
	
	2.282.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	2.100.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	182.000

	18
	Trường THCS Thị trấn
	30
	130
	
	1.900.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	1.690.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	210.000

	19
	Trường THCS Mường Thải
	22
	167
	
	2.587.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	2.050.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	
	
	
	383.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	154.000

	20
	Trường THCS Huy Bắc
	31
	206
	
	3.328.500

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	3.074.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CP và Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	
	
	
	37.500

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	217.000

	21
	Trường THCS Võ Thị Sáu
	23
	103
	
	1.491.000

	
	- Chi cho con người
	
	
	
	1.330.000

	
	- Các khoản chi khác
	
	
	
	161.000

	
	Tổng cộng
	
	
	220.180.000
	212.900.000


Phụ lục số 07

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                         Đơn vị tính: Nghìn đồng 
	Stt
	Tên xã
	Các khoản chi cho con người + chi khác
	Trong đó
	CTMT
	Dự phòng NS xã
	Tổng chi ngân sách cấp xã, 

thị trấn

năm 2012

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chi cho

con người
	Các khoản chi khác
	
	
	

	1
	Thị trấn
	2.373.570
	1.955.672
	417.898
	108.397
	50.000
	2.531.967

	2
	Suối Tọ
	1.888.579
	1.576.109
	312.470
	60.909
	35.000
	1.984.488

	3
	Mường Thải
	1.948.218
	1.612.841
	335.377
	67.510
	40.000
	2.055.728

	4
	Mường Cơi
	2.580.322
	2.189.057
	391.265
	148.622
	55.000
	2.783.944

	5
	Quang Huy
	2.757.928
	2.321.731
	436.197
	148.622
	55.000
	2.961.550

	6
	Huy Bắc
	2.139.375
	1.776.311
	363.064
	114.717
	50.000
	2.304.092

	7
	Huy Thượng
	1.818.723
	1.509.300
	309.423
	74.111
	40.000
	1.932.834

	8
	Tân Lang
	2.328.641
	1.969.651
	358.990
	108.116
	50.000
	2.486.757

	9
	Gia Phù
	2.398.904
	2.024.835
	374.069
	101.315
	70.000
	2.570.219

	10
	Tường Phù
	2.160.076
	1.842.319
	317.757
	81.012
	70.000
	2.311.088

	11
	Huy Hạ
	2.286.828
	1.913.611
	373.217
	114.717
	50.000
	2.451.545

	12
	Huy Tân
	2.046.028
	1.701.933
	344.095
	87.813
	40.000
	2.173.841

	13
	Mường Lang
	2.079.560
	1.788.090
	291.470
	60.909
	40.000
	2.180.469

	14
	Suối Bau
	1.834.524
	1.510.952
	323.572
	67.510
	70.000
	1.972.034

	15
	Huy Tường
	1.852.588
	1.557.710
	294.878
	67.510
	40.000
	1.960.098

	16
	Mường Do
	2.374.492
	2.012.755
	361.737
	110.217
	40.000
	2.524.709

	17
	Sập Xa
	1.976.914
	1.687.625
	289.289
	40.806
	30.000
	2.047.720

	18
	Tường Thượng
	2.367.139
	2.045.764
	321.375
	87.813
	70.000
	2.524.952

	19
	Tường Tiến
	1.574.123
	1.306.463
	267.660
	47.307
	40.000
	1.661.430

	20
	Tường Phong
	1.611.765
	1.359.892
	251.873
	40.606
	30.000
	1.682.371

	21
	Tường Hạ
	1.915.481
	1.595.025
	320.456
	81.012
	70.000
	2.066.493

	22
	Kim Bon
	1.991.101
	1.659.086
	332.015
	67.510
	35.000
	2.093.611

	23
	Mường Bang
	2.122.113
	1.794.500
	327.613
	60.909
	40.000
	2.223.022

	24
	Đá Đỏ
	2.039.153
	1.737.165
	301.988
	60.909
	40.000
	2.140.062

	25
	Tân Phong
	1.830.197
	1.553.628
	276.569
	47.707
	50.000
	1.927.904

	26
	Nam Phong
	1.670.256
	1.390.376
	279.880
	53.808
	50.000
	1.774.064

	27
	Bắc Phong
	1.681.982
	1.389.330
	292.652
	40.606
	50.000
	1.772.588

	28
	Chưa phân
	
	
	
	
	
	-

	
	Cộng
	55.648.580
	46.781.731
	8.866.849
	2.151.000
	1.300.000
	59.099.580


Phụ lục số 07. 01
PHÂN BỔ THU TRỢ CẤP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                      Đơn vị tính: Nghìn đồng 
	Stt
	Tên xã
	Cộng 
	Trong đó 
	Dự phòng Ngân sách 
	Thu điều tiết NS địa bàn 
	Tổng cộng trợ cấp

cân đối 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TCCĐ - TX
	TCCĐ - CTMT
	
	
	

	1
	Thị trấn
	2.531.967
	2.373.570
	108.397
	50.000
	1.415.000
	1.116.967

	2
	Suối Tọ
	1.984.488
	1.888.579
	60.909
	35.000
	-
	1.984.488

	3
	Mường Thải
	2.055.728
	1.948.218
	67.510
	40.000
	27.000
	2.028.728

	4
	Mường Cơi
	2.783.944
	2.580.322
	148.622
	55.000
	177.000
	2.606.944

	5
	Quang Huy
	2.961.550
	2.757.928
	148.622
	55.000
	192.000
	2.769.550

	6
	Huy Bắc
	2.304.092
	2.139.375
	114.717
	50.000
	76.000
	2.228.092

	7
	Huy Thượng
	1.932.834
	1.818.723
	74.111
	40.000
	56.000
	1.876.834

	8
	Tân Lang
	2.486.757
	2.328.641
	108.116
	50.000
	59.000
	2.427.757

	9
	Gia Phù
	2.570.219
	2.398.904
	101.315
	70.000
	174.000
	2.396.219

	10
	Tường Phù
	2.311.088
	2.160.076
	81.012
	70.000
	45.000
	2.266.088

	11
	Huy Hạ
	2.451.545
	2.286.828
	114.717
	50.000
	56.000
	2.395.545

	12
	Huy Tân
	2.173.841
	2.046.028
	87.813
	40.000
	49.000
	2.124.841

	13
	Mường Lang
	2.180.469
	2.079.560
	60.909
	40.000
	9.000
	2.171.469

	14
	Suối Bau
	1.972.034
	1.834.524
	67.510
	70.000
	-
	1.972.034

	15
	Huy Tường
	1.960.098
	1.852.588
	67.510
	40.000
	17.000
	1.943.098

	16
	Mường Do
	2.524.709
	2.374.492
	110.217
	40.000
	18.000
	2.506.709

	17
	Sập Xa
	2.047.720
	1.976.914
	40.806
	30.000
	4.000
	2.043.720

	18
	Tường Thượng
	2.524.952
	2.367.139
	87.813
	70.000
	44.000
	2.480.952

	19
	Tường Tiến
	1.661.430
	1.574.123
	47.307
	40.000
	4.000
	1.657.430

	20
	Tường Phong
	1.682.371
	1.611.765
	40.606
	30.000
	4.000
	1.678.371

	21
	Tường Hạ
	2.066.493
	1.915.481
	81.012
	70.000
	10.000
	2.056.493

	22
	Kim Bon
	2.093.611
	1.991.101
	67.510
	35.000
	-
	2.093.611

	23
	Mường Bang
	2.223.022
	2.122.113
	60.909
	40.000
	20.000
	2.203.022

	24
	Đá Đỏ
	2.140.062
	2.039.153
	60.909
	40.000
	4.000
	2.136.062

	25
	Tân Phong
	1.927.904
	1.830.197
	47.707
	50.000
	45.000
	1.882.904

	26
	Nam Phong
	1.774.064
	1.670.256
	53.808
	50.000
	4.000
	1.770.064

	27
	Bắc Phong
	1.772.588
	1.681.982
	40.606
	50.000
	15.000
	1.757.588

	
	Cộng
	59.099.580
	55.648.580
	2.151.000
	1.300.000
	2.524.000
	56.575.580


Phụ lục số 07. 02

THU TRỢ CẤP CÂN ĐỐI TX - CTMT NS XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                      Đơn vị tính: Nghìn đồng 
	STT
	Tên xã
	Tổng thu 
	Trong đó 
	Thu điều tiết NS địa bàn 
	Thu trợ cấp
 cân đối 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TC CĐ - TX
	TC CĐ- CTMT
	
	

	1
	Thị trấn
	2.531.967
	1.008.570
	108.397
	1.415.000
	1.116.967

	2
	Suối Tọ
	1.984.488
	1.923.579
	60.909
	-
	1.984.488

	3
	Mường Thải
	2.055.728
	1.961.218
	67.510
	27.000
	2.028.728

	4
	Mường Cơi
	2.783.944
	2.458.322
	148.622
	177.000
	2.606.944

	5
	Quang Huy
	2.961.550
	2.620.928
	148.622
	192.000
	2.769.550

	6
	Huy Bắc
	2.304.092
	2.113.375
	114.717
	76.000
	2.228.092

	7
	Huy Thượng
	1.932.834
	1.802.723
	74.111
	56.000
	1.876.834

	8
	Tân Lang
	2.486.757
	2.319.641
	108.116
	59.000
	2.427.757

	9
	Gia Phù
	2.570.219
	2.294.904
	101.315
	174.000
	2.396.219

	10
	Tường Phù
	2.311.088
	2.185.076
	81.012
	45.000
	2.266.088

	11
	Huy Hạ
	2.451.545
	2.280.828
	114.717
	56.000
	2.395.545

	12
	Huy Tân
	2.173.841
	2.037.028
	87.813
	49.000
	2.124.841

	13
	Mường Lang
	2.180.469
	2.110.560
	60.909
	9.000
	2.171.469

	14
	Suối Bau
	1.972.034
	1.904.524
	67.510
	-
	1.972.034

	15
	Huy Tường
	1.960.098
	1.875.588
	67.510
	17.000
	1.943.098

	16
	Mường Do
	2.524.709
	2.396.492
	110.217
	18.000
	2.506.709

	17
	Sập Xa
	2.047.720
	2.002.914
	40.806
	4.000
	2.043.720

	18
	Tường Thượng
	2.524.952
	2.393.139
	87.813
	44.000
	2.480.952

	19
	Tường Tiến
	1.661.430
	1.610.123
	47.307
	4.000
	1.657.430

	20
	Tường Phong
	1.682.371
	1.637.765
	40.606
	4.000
	1.678.371

	21
	Tường Hạ
	2.066.493
	1.975.481
	81.012
	10.000
	2.056.493

	22
	Kim Bon
	2.093.611
	2.026.101
	67.510
	-
	2.093.611

	23
	Mường Bang
	2.223.022
	2.142.113
	60.909
	20.000
	2.203.022

	24
	Đá Đỏ
	2.140.062
	2.075.153
	60.909
	4.000
	2.136.062

	25
	Tân Phong
	1.927.904
	1.835.197
	47.707
	45.000
	1.882.904

	26
	Nam Phong
	1.774.064
	1.716.256
	53.808
	4.000
	1.770.064

	27
	Bắc Phong
	1.772.588
	1.716.982
	40.606
	15.000
	1.757.588

	
	Cộng
	59.099.580
	54.424.580
	2.151.000
	2.524.000
	56.575.580




Phụ lục số 07. 03

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Tên xã
	Công chức xã
	HĐND 
	Bí thư chi bộ
	Bán chuyên trách cấp xã
	Công an bản
	5 Đoàn thể bản
	Trực TT-TH
	Trưởng bản
	Hưu xã
	Chi uỷ
viên chi bộ
	BCH

Đảng bộ xã
	Hội Người cao tuổi bản
	Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thị trấn
	752.224
	86.054
	111.340
	174.628
	73.836
	278.350
	
	111.340
	91.308
	147.086
	73.836
	55.670
	1.955.672

	2
	Suối Tọ
	712.829
	74.700
	72.078
	174.628
	36.918
	171.405
	34.281
	72.078
	94.170
	53.033
	45.708
	34.281
	1.576.109

	3
	Mường Thải
	629.949
	78.883
	86.142
	174.628
	50.982
	215.355
	19.338
	86.142
	100.896
	74.715
	52.740
	43.071
	1.612.841

	4
	Mường Cơi
	666.652
	85.457
	156.931
	174.628
	89.892
	392.325
	-
	156.931
	204.651
	116.321
	66.804
	78.465
	2.189.057

	5
	Quang Huy
	697.915
	85.756
	164.549
	174.628
	97.510
	411.370
	-
	164.549
	220.559
	152.301
	70.320
	82.274
	2.321.731

	6
	Huy Bắc
	687.017
	82.469
	97.276
	174.628
	57.428
	243.190
	-
	97.276
	125.481
	96.104
	66.804
	48.638
	1.776.311

	7
	Huy Thượng
	689.041
	79.780
	64.460
	174.628
	38.676
	161.150
	-
	64.460
	94.707
	64.460
	45.708
	32.230
	1.509.300

	8
	Tân Lang
	662.730
	86.353
	124.935
	174.628
	76.180
	312.340
	-
	124.935
	195.066
	97.276
	52.740
	62.468
	1.969.651

	9
	Gia Phù
	742.440
	88.146
	123.412
	174.628
	77.704
	308.530
	-
	123.412
	151.284
	120.833
	52.740
	61.706
	2.024.835

	10
	Tường Phù
	660.307
	79.780
	95.987
	174.628
	59.420
	239.965
	-
	95.987
	222.180
	113.332
	52.740
	47.993
	1.842.319

	11
	Huy Hạ
	680.419
	81.871
	126.459
	174.628
	74.656
	316.145
	-
	126.459
	93.711
	123.294
	52.740
	63.229
	1.913.611

	12
	Huy Tân
	688.029
	83.066
	77.352
	174.628
	46.880
	193.380
	-
	77.352
	170.796
	84.970
	66.804
	38.676
	1.701.933

	13
	Mường Lang
	671.964
	76.792
	77.352
	174.628
	45.708
	193.380
	3.516
	77.352
	230.361
	138.589
	59.772
	38.676
	1.788.090

	14
	Suối Bau
	679.974
	74.999
	75.594
	174.628
	40.434
	188.985
	37.797
	75.594
	46.626
	43.364
	35.160
	37.797
	1.510.952

	15
	Huy Tường
	678.021
	79.780
	68.562
	174.628
	38.090
	171.405
	-
	68.562
	91.259
	100.382
	52.740
	34.281
	1.557.710

	16
	Mường Do
	711.809
	76.792
	128.334
	174.628
	68.562
	320.835
	7.032
	128.334
	191.329
	88.193
	52.740
	64.167
	2.012.755

	17
	Sập Xa
	703.881
	78.584
	56.256
	174.628
	35.160
	140.640
	9.669
	56.256
	274.459
	77.224
	52.740
	28.128
	1.687.625

	18
	Tường Thượng
	700.552
	82.170
	103.605
	174.628
	63.991
	259.010
	-
	103.605
	314.359
	118.206
	73.836
	51.802
	2.045.764

	19
	Tường Tiến
	656.051
	57.668
	47.232
	174.628
	25.901
	118.080
	-
	47.232
	57.037
	46.278
	52.740
	23.616
	1.306.463

	20
	Tường Phong
	659.801
	75.298
	45.708
	174.628
	27.425
	114.270
	-
	45.708
	113.711
	34.781
	45.708
	22.854
	1.359.892

	21
	Tường Hạ
	665.772
	77.090
	86.845
	174.628
	50.279
	217.115
	-
	86.845
	47.085
	93.203
	52.740
	43.423
	1.595.025

	22
	Kim Bon
	668.463
	82.469
	89.658
	174.628
	54.498
	224.145
	44.829
	89.658
	105.118
	35.083
	45.708
	44.829
	1.659.086

	23
	Mường Bang
	708.025
	79.481
	80.868
	174.628
	49.224
	202.170
	21.096
	80.868
	178.466
	105.404
	73.836
	40.434
	1.794.500

	24
	Đá Đỏ
	696.630
	77.090
	75.594
	174.628
	43.950
	188.985
	4.395
	75.594
	228.906
	80.856
	52.740
	37.797
	1.737.165

	25
	Tân Phong
	711.070
	80.377
	56.373
	174.628
	35.043
	140.935
	-
	56.373
	171.256
	50.162
	49.224
	28.187
	1.553.628

	26
	Nam Phong
	644.369
	60.358
	61.530
	174.628
	36.918
	162.615
	7.911
	61.530
	87.037
	15.249
	45.708
	32.523
	1.390.376

	27
	Bắc Phong
	615.889
	59.760
	50.982
	174.628
	29.886
	127.455
	4.395
	50.982
	149.752
	54.402
	45.708
	25.491
	1.389.330

	28
	Chưa phân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	Cộng
	18.441.823
	2.111.023
	2.405.414
	4.714.956
	1.425.151
	6.013.530
	194.259
	2.405.414
	4.051.570
	2.325.101
	1.490.784
	1.202.706
	46.781.731


Phụ lục số 07. 04
PHÂN BỔ CÁC KHOẢN CHI KHÁC NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Tên xã
	KP ban chỉ đạo XDĐSVH 
	 KP thanh tra nhân dân GSCĐ
	Ban Chỉ đạo 03 xã, bản
	Xăng dầu 135
	KP - HĐ - HĐND (NQ số 350/

2010/NQ-HĐND)
	Phụ cấp dân quân tự vệ
	KP - TH  QĐ số 84-QĐ/TW 
	Kp huấn luyện dân quân tự vệ
	Giáo dục QP

đối tượng 4, 5
	TT giáo dục pháp luật 
	Phụ cấp 1 cửa
	Các khoản chi khác còn lại 
	Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thị trấn
	6.000
	7.000
	3.828
	-
	48.943
	47.114
	66.721
	80.632
	18.460
	2.000
	7.200
	130.000
	417.898

	2
	Suối Tọ
	6.000
	7.000
	6.291
	28.125
	39.411
	26.722
	41.182
	39.785
	5.254
	2.500
	7.200
	103.000
	312.470

	3
	Mường Thải
	6.000
	7.000
	6.990
	15.625
	40.789
	28.128
	55.034
	41.495
	28.116
	2.000
	7.200
	97.000
	335.377

	4
	Mường Cơi
	6.000
	7.000
	6.619
	-
	57.581
	47.349
	88.808
	58.708
	-
	2.000
	7..200
	110.000
	391.265

	5
	Quang Huy
	6.000
	7.000
	7.080
	-
	63.581
	53.209
	88.288
	63.439
	28.400
	2.000
	7.200
	110.000
	436.197

	6
	Huy Bắc
	6.000
	7.000
	4.507
	-
	53.380
	46.177
	75.066
	53.782
	7.952
	2.000
	7.200
	100.000
	363.064

	7
	Huy Thượng
	6.000
	7.000
	3.079
	-
	41.144
	30.706
	55.374
	48.708
	12.212
	2.000
	7.200
	96.000
	309.423

	8
	Tân Lang
	6.000
	7.000
	5.176
	-
	50.085
	36.566
	71.860
	59.471
	13.632
	2.000
	7.200
	100.000
	358.990

	9
	Gia Phù
	6.000
	7.000
	3.570
	-
	49.834
	42.192
	68.134
	70.105
	18.034
	2.000
	7.200
	100.000
	374.069

	10
	Tường Phù
	6.000
	7.000
	2.856
	-
	42.700
	33.285
	62.832
	42.548
	15.336
	2.000
	7.200
	96.000
	317.757

	11
	Huy Hạ
	6.000
	7.000
	3.808
	-
	51.800
	47.349
	73.298
	61.012
	17.750
	2.000
	7.200
	96.000
	373.217

	12
	Huy Tân
	6.000
	7.000
	3.555
	-
	44.758
	38.207
	65.726
	60.727
	12.922
	2.000
	7.200
	96.000
	344.095

	13
	Mường Lang
	6.000
	7.000
	5.592
	3.125
	35.151
	26.722
	59.670
	40.188
	5.822
	2.000
	7.200
	93.000
	291.470

	14
	Suối Bau
	6.000
	7.000
	6.990
	31.250
	40.966
	28.128
	43.660
	46.402
	3.976
	2.000
	7.200
	100.000
	323.572

	15
	Huy Tường
	6.000
	7.000
	3.763
	-
	38.469
	30.472
	54.756
	45.248
	4.970
	2.000
	7.200
	95.000
	294.878

	16
	Mường Do
	6.000
	7.000
	6.113
	6.250
	51.595
	37.973
	77.015
	59.467
	3.124
	2.000
	7.200
	98.000
	361.737

	17
	Sập Xa
	6.000
	7.000
	4.194
	6.250
	35.206
	22.502
	49.690
	44.141
	6.106
	2.000
	7.200
	99.000
	289.289

	18
	Tường Thượng
	6.000
	7.000
	3.094
	-
	44.758
	37.035
	64.010
	50.278
	-
	2.000
	7.200
	100.000
	321.375

	19
	Tường Tiến
	6.000
	7.000
	2.127
	-
	34.804
	23.909
	47.010
	35.658
	7.952
	2.000
	7.200
	94.000
	267.660

	20
	Tường Phong
	6.000
	7.000
	2.350
	-
	33.144
	22.502
	35.496
	41.181
	-
	2.000
	7.200
	95.000
	251.873

	21
	Tường Hạ
	6.000
	7.000
	2.856
	-
	42.357
	36.801
	59.712
	50.874
	9.656
	2.000
	7.200
	96.000
	320.456

	22
	Kim Bon
	6.000
	7.000
	6.993
	31.250
	40..811
	28.128
	45.306
	43.301
	7.526
	2.500
	7.200
	106.000
	332.015

	23
	Mường Bang
	6.000
	7.000
	6.291
	15.625
	39.433
	26.722
	59.938
	48.458
	8.946
	2.000
	7.200
	100.000
	327.613

	24
	Đá Đỏ
	6.000
	7.000
	3.525
	3.125
	39.313
	26.722
	56.186
	45.805
	5.112
	2.000
	7.200
	100.000
	301.988

	25
	Tân Phong
	6.000
	7.000
	1.666
	-
	35.242
	23.909
	47.114
	41.894
	4.544
	2.000
	7.200
	100.000
	276.569

	26
	Nam Phong
	6.000
	7.000
	4.893
	6.250
	35.443
	23.909
	37.978
	41.971
	8.236
	2.000
	7.200
	99.000
	279.880

	27
	Bắc Phong
	6.000
	7.000
	4.194
	3.125
	33.271
	22.502
	49.059
	43.113
	16.188
	2.000
	7.200
	99.000
	292.652

	
	Cộng
	162.000
	189.000
	122.000
	150.000
	1.163.969
	894.940
	1.598.923
	1.358.391
	270.226
	55.000
	194.400
	2.708.000
	8.866.849


Phụ lục số 07. 05

PHÂN BỔ CTMT NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NS XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/HĐ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                                   Đơn vị tính: Nghìn đồng

	Stt
	Tên xã
	KP thực hiện CVĐTD ĐKXD ĐS khu dân cư (bản)
	Hỗ trợ đội

văn nghệ

bản hoạt động

thường xuyên  
	Hỗ trợ hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân cấp bản 1500/ 
	Hỗ trợ hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân cấp xã
	Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thị trấn
	41.897
	32.000
	24.000
	10.500
	108.397

	2
	Suối Tọ
	23.409
	18.000
	13.500
	6.000
	60.909

	3
	Mường Thải
	26.010
	20.000
	15.000
	6.500
	67.510

	4
	Mường Cơi
	57.222
	44.000
	33.000
	14.400
	148.622

	5
	Quang Huy
	57.222
	44.000
	33.000
	14.400
	148.622

	6
	Huy Bắc
	44.217
	34.000
	25.500
	11.000
	114.717

	7
	Huy Thượng
	28.611
	22.000
	16.500
	7.000
	74.111

	8
	Tân Lang
	41.616
	32.000
	24.000
	10.500
	108.116

	9
	Gia Phù
	39.015
	30.000
	22.500
	9.800
	101.315

	10
	Tường Phù
	31.212
	24.000
	18.000
	7.800
	81.012

	11
	Huy Hạ
	44.217
	34.000
	25.500
	11.000
	114.717

	12
	Huy Tân
	33.813
	26.000
	19.500
	8.500
	87.813

	13
	Mường Lang
	23.409
	18.000
	13.500
	6.000
	60.909

	14
	Suối Bau
	26.010
	20.000
	15.000
	6.500
	67.510

	15
	Huy Tường
	26.010
	20.000
	15.000
	6.500
	67.510

	16
	Mường Do
	44.217
	34.000
	21.000
	11.000
	110.217

	17
	Sập Xa
	15.606
	12.000
	9.000
	4.200
	40.806

	18
	Tường Thượng
	33.813
	26.000
	19.500
	8.500
	87.813

	19
	Tường Tiến
	18.207
	14.000
	10.500
	4.600
	47.307

	20
	Tường Phong
	15.606
	12.000
	9.000
	4.000
	40.606

	21
	Tường Hạ
	31.212
	24.000
	18.000
	7.800
	81.012

	22
	Kim Bon
	26.010
	20.000
	15.000
	6.500
	67.510

	23
	Mường Bang
	23.409
	18.000
	13.500
	6.000
	60.909

	24
	Đá Đỏ
	23.409
	18.000
	13.500
	6.000
	60.909

	25
	Tân Phong
	18.207
	14.000
	10.500
	5.000
	47.707

	26
	Nam Phong
	20.808
	16.000
	12.000
	5.000
	53.808

	27
	Bắc Phong
	15.606
	12.000
	9.000
	4.000
	40.606

	
	Cộng
	830.000
	638.000
	474.000
	209.000
	2.151.000




Phụ lục số 08

NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Danh mục Dự án 
	Chủ đầu tư
	Thời gian KC- HT
	Năng lực

thiết kế
	Tổng mức đầu tư
	Lũy kế KLHT đến hết ngày 31/10/2011
	Tổng số vốn đã
 bố trí đến hết ngày 31/10/2011
	Kế hoạch năm 2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	80.515,597
	60.023,639
	34.039,069
	7.150,000

	I
	Công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2010
	
	
	
	6.328,401
	6.134,608
	5.705,407
	429,201

	1
	Khu vui chơi giải trí huyện
	UBND huyện
	2009 - 2010
	S = 1.248,5 m2
	1.565,441
	1.413,772
	1.402,792
	10,980

	2
	Đường từ bản Mo - Xăng dầu
	UBND huyện
	2009
	L = 1116 m
	4.347,809
	4.280,768
	3.887,615
	393,153

	3
	Cổng trào huyện Phù Yên
	UBND huyện
	2010
	2 cổng
	415,151
	440,068
	415,000
	25,068

	II
	Công trình hoàn thành từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/10/2011
	
	
	
	11.956,271
	11.281,196
	10.013,662
	1.267,534

	1
	Cải tạo Sân vận động huyện Phù Yên
	UBND huyện
	2010
	S = 645 m2
	1.574,372
	1.569,246
	1.151,803
	417,443

	2
	Cổng Điện tử huyện Phù Yên
	UBND huyện
	2010
	2 cổng
	1.568,407
	1.422,420
	1.200,000
	222,420

	3
	Đường nội Thị thị tứ Mường cơi + San nền Trụ sở xã
	UBND huyện
	2010
	L = 1500 m
	4.411,909
	4.395,600
	4.200,000
	195,600

	4
	San lấp mặt bằng Trụ sở làm việc UBND xã Quang Huy
	UBND huyện
	2010
	
	1.432,163
	1.414,640
	1.400,000
	14,640

	5
	Đường GTNT từ ngã ba Mường Cơi - Trường THCS xã Mường Cơi
	UBND huyện
	2010
	L = 293 m
	1.250,154
	1.106,460
	950,000
	156,460

	6
	Nâng cấp đường nội thị Thị trấn huyện đoạn từ ngã tư Trường Mầm non thị trấn Hộ nhà bà Hòa K6 thị trấn
	UBND huyện
	2010
	L = 226 m
	1.719,266
	1.372,830
	1.111,859
	260,971

	III
	Công trình chuyển tiếp (hoàn thành năm 2012)
	
	
	
	62.230,925
	42.607,835
	18.320,000
	5.453,265

	1
	Nâng cấp đường nội thị đoạn từ ngã ba Hùng Sai - Trụ sở UBND xã Quang Huy
	UBND huyện
	2010
	L = 535 m
	3.932,812
	3.832,912
	2.400,000
	500,000

	2
	Trụ sở làm việc UBND xã Quang Huy
	UBND huyện
	2010
	Cấp 4; 3 tầng; 442 m2
	4.798,529
	4.092,083
	2.400,000
	500,000

	3
	Cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn huyện Phù Yên; Đoạn từ QL 37 (Nhà ông Thú K12) đến đường đi bản Mo xăng dầu
	UBND huyện
	2010
	L = 433 m
	3.361,416
	3.051,244
	2.070,000
	500,000

	4
	Đường đô thị thị trấn Phù Yên; Đoạn từ QL 37 - đường đô thị từ Trường Mầm non Hoa Hồng thị trấn Phù Yên đến Nhà máy giày da  Ngọc Hà, bản Mo 4 xã Quang Huy
	UBND huyện
	2010
	L = 298,54 m
	14.523,150
	13.195,350
	5.500,000
	953,265

	5
	Đường đô thị TTCX kiêm thị tứ Gia Phù; Hạng mục nền đường + mặt đường + cầu BTCT và đường dẫn 2 đầu cầu (Hướng Vạn Yên)
	UBND huyện
	2011 - 2012
	L = 533,2 m
	13.658,813
	4.500,000
	1.000,000
	500,000

	6
	Trụ sở làm việc UBND xã Tường Hạ
	UBND huyện
	2011 - 2012
	Cấp 4; 3 tầng; 442 m2
	4.917,720
	1.799,980
	1.050,000
	500,000

	7
	Trụ sở làm việc UBND xã Huy  Hạ
	UBND huyện
	2011 - 2012
	Cấp 4; 3 tầng; 442 m2
	4.712,451
	3.102,910
	2.500,000
	500,000

	8
	Trụ sở làm việc xã Mường Thải
	UBND huyện
	2011 - 2012
	Cấp 4; 3 tầng; 442 m2
	4.051,339
	3.241,071
	800,000
	500,000

	9
	Trụ sở làm việc xã Tường Thượng
	UBND huyện
	2011 - 2012
	Cấp 4; 3 tầng; 442 m2
	3.857,068
	2.699,947
	500,000
	500,000

	10
	Trụ sở làm việc xã M​ường Lang
	UBND huyện
	2011 - 2012
	Cấp 4; 3 tầng; 442 m2
	4.417,627
	3.092,338
	100,000
	500,000


Phụ lục số 09
NGUỒN VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)
                                                                                                                                                                                            Đơn vị tính:Triệu đồng 

	TT
	Danh mục Dự án 
	Chủ đầu tư​
	Thời gian KC - HT
	Năng lực thiết kế
	Tổng mức đầu tư

được duyệt
	Luỹ kế KLHT đến hết ngày 31/10/2011
	Tổng số vốn đã bố trí đến hết ngày 31/10/2011
	Kế hoạch năm 2012

	 
	Tổng số
	
	
	
	52.062,291
	21.860,000
	11.240,000
	23.000,000

	I
	Lập qũy phát triển đất
	UBND

huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	6.900,000

	II
	Kinh phí rà soát quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất đai
	UBND

huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	4.600,000

	III
	Công trình hoàn thành từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/10/2011
	
	
	
	6072,707
	5545,000
	800,000
	3780,000

	1
	Đường nội thị khu dân cư đô thị thị trấn (QL 37 ngã tư Đống Đa đi bệnh viện)
	UBND

huyện Phù Yên
	2011
	L = 524 m
	6.072,707
	5.545,000
	800,000
	3.780,000

	IV
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	45.989,584
	16.315,000
	10.440,000
	7.720,000

	1
	Cải tạo, nâng cấp Hồ Truyền thống (Noong Bua), xã Quang Huy
	UBND

huyện Phù Yên
	2011 - 2012
	L = 938 m
	10.941,069
	5.377,000
	3.300,000
	2.520,000

	2
	Đường đô thị thị trấn Phù Yên; Đoạn từ QL 37 - đường đô thị từ trường Mầm non Hoa Hồng thị trấn Phù Yên đến Nhà máy Giầy da Ngọc Hà, bản Mo 4 xã Quang Huy
	UBND

huyện
	2010
	L = 298,54 m
	14.523,150
	5.771,000
	5.500,000
	2.520,000

	3
	Đường giao thông từ đường GTNT Suối Bau - Sập Xa đến Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Suối Bau (Trụ sở mới)
	UBND

huyện
	2011
	L = 1.016 m
	2.448,925
	653,000
	540,000
	630,000

	4
	Trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Mường Lang
	UBND

huyện
	2011 - 2012
	Cấp 4; 3 tầng
	4.417,627
	1.414,000
	100,000
	630,000

	5
	Đường đô thị TTCX kiêm thị tứ Gia Phù; Hạng mục nền đường + mặt đường + cầu BTCT và đường dẫn 2 đầu cầu (Hướng Vạn Yên)
	UBND

huyện
	2011 - 2012
	L = 533,2 m
	13.658,813
	3.100,000
	1.000,000
	1.420,000


